	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ SINH – HÓA – ĐỊA

Năm học 2017- 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN ĐỊA LÍ 8

Thời gian: 45 phút
Ngày thi 04/12/2017


ĐỀ 1
I/ Trắc nghiệm khách quan: 3 điểm

A. . ( 2 điểm)  Ghi vào bài làm chữ cái đầu đáp án đúng 
 Câu 1. Cây lương thực quan trọng ở Châu Á là:

           A. Lúa gạo .                                           B. Cây bông.

           C. Lúa mì.                                              D. Cây ngô

     Câu 2. Nước có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á:
                A . Sri Lan - ca                                            B. Ấn Độ
                C . Băng la đét                                             D. Pa kix tan .

       Câu 3. Khu vực Nam Á có mấy sông chính ? 


    A. 1                            B. 2                           C. 3                       D.4
 Câu 4. Nam Á tiếp giáp với các khu vực:
 
    A. Tây Nam Á .                                B. Trung Á, Đông Nam Á.

         C. Bắc Á, Đông Á.                            D. Trung Á, Đông Á.                                   
      B. (1 điểm). Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp và ghi vào bài làm.
	A. (Khí hậu)
	B. (Cảnh quan)

	1. Ôn đới lục địa.

2. Khí hậu xích đạo.

3. Nhiệt đới khô. 

4. Kiểu khí hậu núi cao.
	a. Cảnh quan núi cao.
b. Rừng  nhiệt đới ẩm.
c. Rừng lá kim(Tai- ga).

d. Hoang mạc và bán hoang mạc.


II. Tự luận: 7 điểm
Câu 1.(3 điểm) Trình bày vị trí và đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á?

Câu 2. (1 điểm) Tại sao nói việc sản xuất lương thực của Châu Á có vị trí vô cùng quan trọng?

Câu 3. (3 điểm) Cho bảng số liệu về thu nhập bình quần đầu người của một số quốc gia ở châu Á năm 2012.

	Nước
	Singapo
	Hàn Quốc
	Trung Quốc
	Malaixia
	Việt Nam 

	Thu nhập bình quân đầu người/ năm

  ( USD/ người)
	44.  312
	37.750
	12. 893
	10.000
	1. 540


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện thu nhập bình quân đầu người của một số nước ở châu Á
b. Nhận xét và giải thích.
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ĐỀ 2
I/ Trắc nghiệm khách quan: 3 điểm

A. ( 2 Điểm) Ghi vào bài làm chữ cái đầu đáp án đúng. 
 Câu 1. Cây lương thực quan trọng ở Châu Á là:

           A. Cây bông .                                         B. Lúa gạo.

           C. Lúa mì.                                              D. Cây ngô

     Câu 2. Nước có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á:
                A . Sri Lan - ca                                            B. Băng la đét              
                C . Ấn Độ                                                     D. Pa kix tan .

       Câu 3. Khu vực Nam Á có mấy sông chính?

    A. 1                             B. 2                              C. 3                     D.4
 Câu 4. Nam Á tiếp giáp với các khu vực:
 
    A. Tây Nam Á .                               B. Trung Á, Đông Nam Á.

         C. Bắc Á, Đông Á.                          D. Trung Á, Đông Á.                                   

      B. (1 điểm). Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp và ghi vào bài làm.
	A. (Khí hậu)
	B. (Cảnh quan)

	1. Ôn đới lục địa.

2. Khí hậu xích đạo.

3. Nhiệt đới khô. 

4. Kiểu khí hậu núi cao.
	a. Hoang mạc và bán hoang mạc.
b. Cảnh quan núi cao.

c. Rừng lá kim(Tai- ga).

d. Rừng nhiệt đới ẩm


II. Tự luận: 7 điểm
Câu 1. (3 điểm) Trình bày đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị khu vực Tây Nam Á?

Câu 2. (1 điểm) Tại sao nói việc sản xuất lương thực của Châu Á có vị trí vô cùng quan trọng?

Câu 3. (3điểm)  Cho bảng số liệu về thu nhập bình quần đầu người của một số quốc gia ở châu Á năm 2012.

	Nước
	Singapo
	Hàn Quốc
	Trung Quốc
	Malaixia
	Việt Nam 

	Thu nhập bình quân đầu người/ năm

  ( USD/ người)
	44.  312
	37.750
	12. 893
	10.000
	1. 540


a. Vẽ biểu đồ cột thể thu nhập bình quân đầu người của một số nước ở châu Á.
b. Nhận xét và giải thích.

